ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1488/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương, của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND  ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 8873/QĐ-BCT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1354/TTr-SCT ngày 11 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai (Danh mục đính kèm).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành. 

Sở Công Thương có trách nhiệm in ấn, photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, cấp huyện, cấp xã và Cổng thông tin điện tử  của tỉnh.
Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


51. Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. 
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương nhận Giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính); 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

- Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (theo Mẫu HCTL-6 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính);

- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (theo mẫu HCTL-6 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                    

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   


- Trường hợp đăng ký xác nhận hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức năm sau, thương nhân nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ;

- Trường hợp đăng ký xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm, thương nhân nộp hồ sơ trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi ngày);
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại; thương nhân phải có văn bản báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai về kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.
52. Thủ tục xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. 
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-5 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                          

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-5 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).
8. Phí, lệ phí: Không.                                          

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                       

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại gửi Sở Công Thương Đồng Nai chậm nhất 30 ngày, trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại; thương nhân phải có văn bản báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai về kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.

53. Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ so sánh với hàng thật
 1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhận hồ sơ

Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Trường hợp đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại: Trước khi tiến hành trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại ít nhất 15 ngày, thương nhân phải đăng ký tại Sở Công Thương.


- Văn phòng tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ, nếu: 

+ Không đủ hồ sơ: Trả lại hồ sơ/yêu cầu bổ sung hồ sơ và giải thích lý do.

+ Đủ hồ sơ: Lập biên nhận hồ sơ (số ngày tính theo ngày, giờ làm việc, căn cứ số ngày, giờ tối đa giải quyết công việc theo các bước thực hiện); vào sổ theo dõi nhận - trả hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ.

- Văn phòng lập phiếu giao hồ sơ chuyển ngay cho Phòng Quản lý Thương mại trong vòng 0,5 ngày làm việc.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Phòng Quản lý Thương mại kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ:

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại phải thảo văn bản thông báo cho thương nhân bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC).
- Trường hợp thương nhân không được chấp thuận việc đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật, trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại thảo văn bản (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) trả lời cho thương nhân; trong đó, nêu rõ lý do không xác nhận (có phê duyệt của lãnh đạo Sở).

- Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyển sang Bước 3.
Bước 3: Thảo văn bản xác nhận và kiểm tra trước khi trình ký

Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, tối đa 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại thảo văn bản xác nhận trình lãnh đạo Sở ký ban hành (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC).
- Trước khi trình ký, người thảo văn bản xác nhận phải kiểm tra nội dung của văn bản như: Tên thương nhân, tên chủ đề hội chợ triển lãm, địa chỉ, nội dung tham gia…; nếu:
+ Không đạt yêu cầu: Chỉnh sửa lại cho đạt yêu cầu.

+ Đạt yêu cầu: Trình ký.

Bước 4: Ký duyệt

- Trong 01 ngày làm việc, lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ, nếu:

+ Không đồng ý: Chỉ đạo Phòng Quản lý Thương mại chỉnh sửa cho phù hợp.

+ Đồng ý: Ký duyệt vào văn bản xác nhận và chuyển cho VP Sở.

Bước 5: Kiểm tra và trả kết quả

- Khi nhận văn bản xác nhận, trước khi giao cho khách hàng, trong thời gian 0,5 ngày làm việc VP Sở phải kiểm tra các thông tin của văn bản như: Tên khách hàng, địa chỉ…, nếu:
+ Không đạt yêu cầu: Lập phiếu đề nghị chỉnh sửa chuyển Phòng Quản lý Thương mại chỉnh sửa lại và tái trình ký cho đến khi đạt yêu cầu.

+  Đạt yêu cầu: Chuyển trả cho khách hàng.

- Cấp bản chính xác nhận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.  
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại (theo biểu mẫu kèm theo);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương);

- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của hàng thật để so sánh (nếu có);

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

6) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

7) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HCTL-7 kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.
8) Phí, lệ phí: Không.                                                 

9) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                            

10) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.   


11) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
- Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ./.

XI. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
54. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định.

- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (Phụ lục 01).

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, kèm theo tài liệu xác minh.

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

- Trường hợp giấy xác nhận hết hiệu lực thì thành phần hồ sơ xin cấp lại giống như trường hợp cấp mới.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh (Phụ lục 01).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 2, Điều 16 Nghị định  số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này (Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.
55. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

+ Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp.

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp.

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy định tại Điều 25 Nghị định này (Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.
56. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản gốc hoặc bản sao giấy xác nhận làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nếu có).

Bản sao là:

- Bản sao có xác thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính);

- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

- Bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 07 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.
8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên (Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này (Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.

57. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định.

+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (Phụ lục 01).

+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

- Trường hợp Giấy xác nhận hết hiệu lực thì hồ sơ cấp lại giống như trường hợp cấp mới.
Bản sao là:

- Bản sao có xác thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính);

- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

- Bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn.

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành thuộc tỉnh hoặc Sở Công Thương và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trong trường hợp đại lý có cửa hàng bán lẻ ngoài địa bàn đặt trụ sở chính).

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh (Phụ lục 01).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Có hệ thống từ hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.
58. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

+ Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn.

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành thuộc tỉnh hoặc Sở Công Thương và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trong trường hợp đại lý có cửa hàng bán lẻ ngoài địa bàn đặt trụ sở chính).

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).
- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.

59. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện

- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy xác nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn.

+ Đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành thuộc tỉnh hoặc Sở Công Thương và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trong trường hợp đại lý có cửa hàng bán lẻ ngoài địa bàn đặt trụ sở chính).

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 09 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

 8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu (Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu). 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu./.
60. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 03 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo Phụ lục 01 kèm theo);

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 03 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (theo Phụ lục 01 kèm theo).
8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu) (Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

61. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 03 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp.

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 03 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu) (Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

62. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:


+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 03 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo phụ lục Mẫu số 03 của Nghị định sô 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Đối với địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu) (Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu);

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

63. Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương, số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép đối với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
c) Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

d) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

đ) Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

e) Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;

g) Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm);

h) Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng);

i) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
7. Phí, lệ phí: 
a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

- 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

9. Mẫu đơn, tờ khai:

+ Phụ lục 21 Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.
+ Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).   
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Điều kiện về chủ thể bán buôn sản phẩm thuốc lá:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

i) Phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

64. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương, số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
 - Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép đối với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

 + Sáng từ 7h00 đến 11h30.
 + Chiều từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp.
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
7. Phí, lệ phí: 
 Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.     

9. Mẫu đơn, tờ khai: Phụ lục 48 Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.   

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Là tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

65. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương, số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
 - Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy phép đối với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

 + Sáng từ 07h00 đến 11h30.
 + Chiều từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại.
b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
7. Phí, lệ phí: 
 Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép . 

9. Mẫu đơn, tờ khai: Phụ lục 54 theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.    

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Là tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá nhưng bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

 - Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
66. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi Bộ phận một cửa Sở Công Thương đóng lệ phí và nhận Giấy phép kinh doanh với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 29 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.

- Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu.

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao Giấy xác nhận  công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.

- Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường.

- Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 29 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu).

8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh).

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (tại địa bàn các huyện).

b) Lệ phí cấp giấy:
- 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh).

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn các huyện). 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên;

d) Có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

h) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân;
i) Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực./.
67. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi Bộ phận một cửa Sở Công Thương đóng lệ phí và nhận Giấy phép kinh doanh với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu). 

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp.
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu).
8. Phí, lệ phí: 

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh).

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (tại địa bàn các huyện).

b) Lệ phí cấp giấy:
- 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh).

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn các huyện).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên;

d) Có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

h) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên một trăm nghìn (100.000) dân.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.

68. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện: 
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi Bộ phận một cửa Sở Công Thương đóng lệ phí và nhận Giấy phép kinh doanh với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, doanh nghiệp.                                                                                                                                                                  

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu).
8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy:
+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh).

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp (tại địa bàn các huyện).

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vục thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa./.
XII. LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
69. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương (số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa - lầu 04) hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 107/2009/NĐ-CP (kèm theo).

- Bản sao:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn;

+ Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp;

+ Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: Cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (theo Mẫu số PC06 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy);

+ Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn;

+ Giấy phép xây dựng;

- Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: Vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thước và khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại Phụ lục IX  Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

-  Giấy chứng nhận đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng cán bộ, nhân viên trong trạm nạp LPG.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, cụ thể:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định; trường hợp không cấp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PCCC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Như trên.
8. Phí, lệ phí: Theo quy định Bộ Tài chính (hiện đang chờ hướng dẫn).
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn;

+ Địa điểm trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp quy hoạch và dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. Việc xây dựng trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan về xây dựng công trình LPG;

+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành;

+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định;

+ Trạm nạp LPG vào chai phải có hàng rào bảo vệ xung quanh, bảo đảm thông thoáng và phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại quy chuẩn Việt Nam có liên quan và tại Phụ lục IX Nghị định số 107/2009/NĐ-CP;

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

+ Có đầy đủ các quy trình: Nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng./.
70. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
  1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục I Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (LPG chai);

-  Thông báo về việc bảo đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (theo Mẫu số PC06 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo Phụ lục I của Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ);
- Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (theo Mẫu số PC06 của Phụ lục II Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy). 

8. Phí, lệ phí:

a) Phí thẩm định:

- 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện.

- 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định: Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện.

b) Lệ phí cấp giấy:

- 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

- 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Nằm trong quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (LPG chai);
- Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm và còn hiệu lực thi hành;

- Có thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động.

- Có bản sao Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai theo quy định.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
- Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./.
71. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do sửa đổi, bổ sung.
Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web (http://sct.dongnai.gov.vn) về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện:
- Hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương nhận Giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.

- Thời gian nhận và trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương, địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;
- Đăng ký cấp phép qua mạng trên trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do sửa đổi, bổ sung (theo biểu mẫu kèm theo)

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thay đổi địa điểm).

- Bản sao Hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm và còn hiệu lực thi hành (nếu thay đổi, bổ sung nhãn hàng hóa).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết : 02 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do sửa đổi, bổ sung (theo biểu mẫu kèm theo) 

8. Phí, lệ phí:   

- Lệ phí cấp giấy:

+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh.

+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp: Tại địa bàn các huyện.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm và còn hiệu lực thi hành (nếu thay đổi, bổ sung nhãn hàng hóa).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại năm 2005.

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

- Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./

72. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/  hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm cấp LPG của thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 107/2009/NĐ-CP (kèm theo).

- Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG bằng đường ống;

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị đo lường;

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG;

- Tài liệu chứng minh địa điểm trạm cấp LPG phù hợp quy hoạch, tính hợp pháp về đầu tư xây dựng, dự án thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG; trường hợp không cấp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PCCC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Như trên.
8. Phí, lệ phí: Theo quy định Bộ Tài chính (hiện đang chờ hướng dẫn).
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
+ Trạm cấp LPG phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế do cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

+ Thiết bị đo lường đã được kiểm định và hiệu chỉnh theo quy định;

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011, của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng./.
73. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

Bước 2: Đến Bộ phận một cửa Sở Công Thương số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://sct.dongnai.gov.vn sau đó điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử hoặc qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả:

+ Sáng: Từ 07h đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://dvc.doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp theo mẫu tại Phụ lục VII Nghị định số  107/2009/NĐ-CP (kèm theo).

- Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG cho ô tô.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (đối với trạm nạp LPG vào ô tô tại cửa hàng xăng dầu).

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (theo Mẫu số PC06 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy);

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị đo lường;

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô cho từng trạm nạp; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát PCCC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Như trên.
8. Phí, lệ phí: Theo quy định Bộ Tài chính (hiện đang chờ hướng dẫn).
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                     

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có.
+ Trạm nạp LPG vào ô tô phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

+ Thiết bị đo lường đã được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định;

+ Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô đã được kiểm định và đăng ký theo quy định;

+ Thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011, của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng./.
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